
STT Số báo danh Họ học sinh Tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp

1 100938 Nguyễn Hoài An Nam 31/05/2009 C11

2 125621 Võ Tiếp Hồng Ân Nữ 24/04/2009 C11

3 107008 Trần Huỳnh Tuyết Anh Nữ 29/09/2009 C11

4 106993 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 22/06/2009 C11

5 100979 Ngô Quốc Bảo Nam 19/12/2009 C11

6 121472 Đặng Quỳnh Chi Nữ 04/11/2009 C11

7 107070 Bùi Bảo Doanh Nữ 30/04/2009 C11

8 100193 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 11/03/2009 C11

9 107094 Trần Ngọc Hương Giang Nữ 06/02/2009 C11

10 177299 Võ Huỳnh Giao Nữ 20/08/2009 C11

11 100226 Đào Ngọc Minh Hằng Nữ 10/04/2009 C11

12 107117 Trần Thị Ngọc Hạnh Nữ 23/02/2009 C11

13 107122 Trần Minh Hậu Nam 24/07/2009 C11

14 107903 Trần Đặng Minh Khang Nam 12/06/2009 C11

15 107173 Ngô Vương Khang Nam 20/10/2009 C11

16 107203 Nguyễn Tấn Khoa Nam 04/11/2009 C11

17 115083 Nguyễn Thanh Trúc Lam Nữ 11/08/2009 C11

18 Nguyễn Gia Linh Nữ 16/06/2008 C11

19 107271 Dương Quang Minh Nam 26/10/2009 C11

20 115158 Nguyễn Huỳnh Tâm My Nữ 20/03/2009 C11

21 107339 Nguyễn Phương Bảo Ngọc Nữ 08/06/2009 C11

22 108059 Nguyễn Yến Ngọc Nữ 30/10/2009 C11

23 107335 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 06/09/2009 C11

24 108128 Lâm Tấn Phát Nam 15/11/2009 C11

25 108154 Nhan Gia Phúc Nam 05/09/2009 C11

26 108160 Bùi Phan Ngọc Phụng Nữ 07/11/2009 C11

27 114462 Trần Như Phương Nữ 11/03/2009 C11

28 100662 Nguyễn Vũ Ngọc Phương Nữ 05/10/2009 C11

29 100707 Bùi Minh Sang Nam 15/09/2009 C11

30 114491 Trần Thanh Sơn Nam 02/05/2009 C11

31 107469 Nguyễn Tấn Tài Nam 31/01/2009 C11

32 177682 Phạm Văn Thành Nam 21/10/2009 C11

33 116223 Lê Tấn Hưng Thịnh Nam 04/05/2009 C11

34 115393 Lê Phước Thịnh Nam 21/04/2009 C11

35 137218 Nguyễn Quốc Thịnh Nam 10/04/2009 C11

36 107509 Lê Thị Phương Thư Nữ 05/04/2009 C11

37 105470 Nguyễn Minh Thuận Nam 07/07/2009 C11

38 107528 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 12/09/2009 C11

39 108323 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 21/04/2009 C11

40 114623 Trần Thị Yến Trang Nữ 29/07/2009 C11

41 116308 Bảo Phước Diệu Trang Nữ 18/07/2009 C11

42 108338 Mai Nguyễn Thanh Trí Nam 02/11/2009 C11

43 145821 Trần Ngọc Thanh Trúc Nữ 01/07/2009 C11

44 115524 Phan Trần Tường Vy Nữ 03/04/2009 C11

45 108406 Châu Khánh Vy Nữ 07/07/2009 C11
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